
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 70 9007 Sa thành BQ

7 2 41 1011 NXTC 12 tuần

7 3 25 1021 UBT (T) 6 cm

8 4 51 3013 TSĐGĐHNMTC + CIN 3

8 5 33 1001 LNMTC 2BT 8cm

8 6 24 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 42 1011 VS I

9 8 28 1011 UBT (T) 6 cm

9 9 25 1001 UBT (P) 6cm

11 10 35 2012 UBT (T) 7 cm

11 11 32 1001 UBT (T) 9 cm

11 12 25 0000 UBT 2bên 6cm

11 13 25 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 36 0010 UBT 2bên  6cm/Mong con

7 2 47 2002 LNMTCBT(P) + TC xơ hóa

7 3 39 ĐT UBT (P) 7cm

7 4 28 1001 VS 1

8 5 58 6006 Sa TC + BQ 

8 6 37 2012 NXTC 12 tuần

9 7 45 1031 UBT 2bên 6cm

9 8 29 ĐT LNMTC 2BT 6cm

9 9 24 0000 UBT (P) 5cm

11 10 46 3023 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

11 11 37 2002 UBT (T) 7 cm KIM CHI + CHỌN  

PHAN NGA + TR.THẢO + MỸ THANH

PHAN NGA + TR.THẢO + MỸ THANH

LƢU + THU HÀ 2 + PHƢỢNG.PNT

THU HÀ 2 + PHƢỢNG.PNT

THU HÀ 2 + PHƢỢNG.PNT    

KIM CHI + CHỌN   

H.TRUNG + HIỀN.CĐT

HIẾN MINH + THƢ.NT

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

K.HOÀNG + PHƢƠNG.PNT

K.HOÀNG + PHƢƠNG.PNT

N.QUANG + LỆ THỦY        

N.QUANG + LỆ THỦY    

N.QUANG + LỆ THỦY    

TÚ NGÂN + K.XUYẾN

TÚ NGÂN + K.XUYẾN

H.TRUNG + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

PHƢƠNG NGA + PHƢỢNG.PNT + N.BÍCH.TT

MỸ NHI + QUANG THANH + THƢƠNG.BM

THƢƠNG.BM + BÙI PHƢỢNG + HUY.NT

BÙI PHƢỢNG + HUY.NT

N.DIỆP + TÔ NGUYỆT + HIỀN.NT

TÔ NGUYỆT + HIỀN.NT     

TÔ NGUYỆT + HIỀN.NT     

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS TS, TTTXT (hƣớng Cắt HTTC + 2PP)

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP(T), KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 17/10/2011 đến ngày 23/10/2011 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

Treo BQ , Đặt TOT

NSBTC Bóc NX, KTSD,Nếu KĐ Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ QUẾ

VÕ THỊ HIÊN

ĐÀO LÊ MINH NGA

CAO THỊ THẢO

TRƢƠNG THỊ PHI

NGUYỄN THỊ HIỆP

BN TNTC

ĐỖ THANH PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI

BÙI THỊ BÉ TƢ

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

PHẠM THỊ NHÂM

LÊ THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ THIÊN HUYỀN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

ĐỖ THỊ AN

NGUYỄN THỊ VÂN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BÙI THỊ THANH

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

PHAN THỊ DIỄM TRINH

HUỲNH THỊ LIÊN

TRƢƠNG THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ NGA MI

PHẠM NGỌC MỸ LINH

8200

8093

8241

8076

8464

8070

8100

8138

7760

8290

SHC

8143

8111

7403

8255

8224

8042

8071

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8800

8067

8240

8254

PM

Ngày: 17/10/2011 

Ngày: 18/10/2011 

8061

8557

8097



11 12 35 ĐT UBT (P) 7cm

13 28 0000 UBT 2bên 5cm

4 0 0

7 1 48 3003 SSD độ II

7 2 29 0010 VS 2

8 3 51 3013 UBT 5cm

8 4 28 0000 VS 1

8 5 27 ĐT LNMTCBT  10cm

9 6 53 4004 UBT (P) 5cm

9 7 34 1011 UBT  6cm

9 8 28 0000 VS 1

11 9 44 ĐT UBT (P) 5cm

11 10 29 2002 UBT 2bên   6 cm

11 11 30 2002 UBT (P) 7cm

11 12 27 1011 UBT (P) 7cm

13 16 ĐT UBT  6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 1001 SSD độ II-III

7 2 39 1001 UBT (T) 7 cm

7 3 34 0000 VSI

8 4 46 2002 UBT (T) 7 cm

8 5 42 1001 NXTC 14 tuần/Mong con

8 6 37 1011 VS II

9 7 52 5005 UBT (T) 6 cm

9 8 38 4024 UBT (T) 6 cm

9 9 37 2012 UBT (T) 6 cm

11 10 47 1001 UBT (T) 6 cm

11 11 43 3003 UBT (T) 6 cm

11 12 38 2002 UBT (T) 8 cm THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

HƢNG.PNT + H.QUYÊN

D.MINH + THỤC TRANG + YÊN

THỤC TRANG + YÊN

THỤC TRANG + YÊN   

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG   

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THĂNG.BM + YẾN OANH(C)

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

BẢO ANH + K.LIÊN

BẢO ANH + K.LIÊN

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + TRÚC ANH

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + TRÚC ANH

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI   

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

THĂNG.BM + AN (S)

LƢU + H.THẮM + G.ĐỨC

H.THẮM + G.ĐỨC

H.THẮM + G.ĐỨC

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + ĐEM

HIẾN MINH + ĐEM

HIẾN MINH + ĐEM

KIM CHI + CHỌN

DỰ BỊ

NHU + DANH.NT

THỐNG + M TUYẾT + H.HOA.BM

THỐNG + H.HOA.BM

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦM MỸ YẾN

NGUYỄN THỊ BÍCH LAN

ĐỖ THỊ BÍCH CHI

TRẦN THỊ PHỤ

ĐÀO THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ ĐƢỢM

NGUYỄN THỊ PHỤNG

TRẦN THỊ PHƢƠNG THẢO

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

HUỲNH THỊ NGA

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

TRẦN PHẠM BÍCH ĐÀO

THÂM SÂM ANE

NGÔ THỊ MIÊN

LÊ THỊ KIM NHUNG

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

BN TNTC

BN TNTC

THÁI THỊ TOÀN

PHAN THỊ HỒNG HẢO

PHẠM THỊ QUÁ

ĐƢỜNG NGỌC CHÂU

VÕ THỊ NHI

PHẠM THỊ LỆ

HOÀNG THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

BN TNTC

BÙI THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

PHẠM THỊ BẬN

8811

8266

8150

8162

8182

8371

8263

8183

8134

8132

8099

8121

8174

8125

8412

8116

8185

8110

8114

8101

7891

8186

8347

8184

8377

8088

8073

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/10/2011 

Ngày: 20/10/2011 



4 0 0

4 0 0

7 1 47 4004 Sa TC + BQ 

7 2 37 1001 NXTC 6cm/ Mong con

8 3 52 3003 UBT 2bên 7cm/Béo phì

8 4 50 5015 TSĐGĐHNMTC + UXTC

8 5 30 1001 UBT (T) 7 cm

8 6 27 0000 VS I

9 7 40 2012 UBT (P) 5cm

9 8 32 0000 UBT (P) 5cm/ Mong con

9 9 22 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 32 0000 UBT (P) 5cm

11 12 24 0000 UBT (T) 7 cm

11 13 23 0000 UBT (T) 5 cm

14 22 1001 UBT (T) 5 cm

MAI PHƢƠNG1 + DANH.NT

MAI PHƢƠNG1 + DANH.NT

MAI PHƢƠNG1 + DANH.NT

DỰ BỊ

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + HOÀNG VÂN

N.QUANG + HẠNH3    

N.QUANG + HẠNH3    

THU NGUYỆT + TH.LANBM

THU NGUYỆT + TH.LANBM

THU NGUYỆT + TH.LANBM

Đ.THẢO + KIỀU LOAN(S)

Đ.THẢO + NHƢ ANH(C)

MỸ NHI + N.HẢI + HỒ HOA

MỸ NHI + HỒ HOA + TRÍ 2   

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + HOÀNG VÂN

NS bóc u, KTSD

Ngày 14 tháng 10 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS phục hồi sàn chậu, đặt TOT

NS BTC + ổ bụng,Bóc NX, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

ĐẶNG THỊ DÁNG

THẠCH THỊ VINA

PHAN THỊ BĂNG TUYẾT

TRỊNH THỊ HÀ

HUỲNH THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG

NGUYỄN THỊ THÚY OANH

PHAN THỊ XUÂN THẢO

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ TẠO

TỪ THỊ GÁI

TRẦN THỊ TUYẾT

HUỲNH THỊ THANH NỮ

8208

8218

8213

8210

8303

8226

8212

8205

8246

8289

8558

8809

8342

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/10/2011 


